
STT Số phù hiệu Biển số xe Tên đơn vị Địa chỉ Ngày cấp
Ngày hết 

hạn

Loại phù 

hiệu

1 HĐ5225000533 77F00468
350107000007

Hợp tác xã vận tải CGĐB 2/9 thành phố Qui Nhơn

Tổ 3, KV 8, P. Trần Quang Diệu, TP. Quy 

Nhơn, T. Bình Định
10/03/2025 06/03/2026

Xe Hợp 

đồng

2 HĐ5225000687 77F00669
351007000017

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI 19/5 TUY PHƢỚC
68 Trần Phú, TT Diêu Trì, H. Tuy Phƣớc, T. 

Bình Định

27/03/2025 27/03/2026
Xe Hợp 

đồng

3 HĐ5225000594 77B01616
351007000017

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI 19/5 TUY PHƢỚC
68 Trần Phú, TT Diêu Trì, H. Tuy Phƣớc, T. 

Bình Định

14/03/2025 14/03/2026
Xe Hợp 

đồng

4 HĐ5225000578 77H04181
35B000002

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI Ô TÔ AN LÃO

Thôn Xuân Phong Bắc, Xã An Hòa, Huyện 

An Lão, T. Bình Định
12/03/2025 12/03/2026

Xe Hợp 

đồng

5 HĐ5225000686 60E00744

3602345511-006

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VẬN TẢI SÀI GÒN 

- CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH

06 Đặng Thai Mai, P. Ghềnh Ráng, TP. Quy 

Nhơn, T. Bình Định
27/03/2025 27/03/2027

Xe Hợp 

đồng

6 HĐ5225000674 60E00805

3602345511-006

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VẬN TẢI SÀI GÒN 

- CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH

06 Đặng Thai Mai, P. Ghềnh Ráng, TP. Quy 

Nhơn, T. Bình Định
25/03/2025 25/03/2027

Xe Hợp 

đồng

7 HĐ5225000661 77A10246

3602345511-006

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Vận Tải Sài Gòn - Chi 

Nhánh Bình Định

06 Đặng Thai Mai, P. Ghềnh Ráng, TP. Quy 

Nhơn, T. Bình Định
24/03/2025 11/03/2027

Xe Hợp 

đồng

8 HĐ5225000567 77H04924

3602345511-006

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VẬN TẢI SÀI GÒN 

- CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH

06 Đặng Thai Mai, P. Ghềnh Ráng, TP. Quy 

Nhơn, T. Bình Định
12/03/2025 10/03/2027

Xe Hợp 

đồng

9 HĐ5225000375 77E01016

3602345511-006

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VẬN TẢI SÀI GÒN 

- CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH

06 Đặng Thai Mai, P. Ghềnh Ráng, TP. Quy 

Nhơn, T. Bình Định
04/03/2025 25/02/2027

Xe Hợp 

đồng

PHỤ LỤC 3: DANH SÁCH PHƢƠNG TIỆN CẤP PHÙ HIỆU XE HỢP ĐỒNG

(Thời gian từ ngày 01/3/2025 đến ngày 31/3/2025)

(Kèm theo Thông báo số         /TB-SXD ngày    /4/2025 của Sở Xây dựng Bình Định)



10 HĐ5225000415 77B02281

4100258747-011

Khách sạn Hải Âu - Chi nhánh công ty cổ phần xây 

dựng 47

489 An Dƣơng Vƣơng, P. Nguyễn Văn Cừ, 

TP. Quy Nhơn, T. Bình Định
05/03/2025 05/03/2027

Xe Hợp 

đồng

11 HĐ5225000414 77B02227

4100258747-011

Khách sạn Hải Âu - Chi nhánh công ty cổ phần xây 

dựng 47

489 An Dƣơng Vƣơng, P. Nguyễn Văn Cừ, 

TP. Quy Nhơn, T. Bình Định
05/03/2025 31/12/2027

Xe Hợp 

đồng

12 HĐ5225000607 77B01434

4101409501

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ A B 

S

Tổ 5, KV9, P. Trần Quang Diệu, TP. Quy 

Nhơn, T. Bình Định
17/03/2025 17/03/2027

Xe Hợp 

đồng

13 HĐ5225000565 77F00419

4101409501

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ A B 

S

Tổ 5, KV9, P. Trần Quang Diệu, TP. Quy 

Nhơn, T. Bình Định
12/03/2025 12/03/2027

Xe Hợp 

đồng

14 HĐ5225000485 77F00361

4101409501

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ A B 

S

Tổ 5, KV9, P. Trần Quang Diệu, TP. Quy 

Nhơn, T. Bình Định
06/03/2025 06/03/2027

Xe Hợp 

đồng

15 HĐ5225000483 77F00462

4101409501

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ A B 

S

Tổ 5, KV9, P. Trần Quang Diệu, TP. Quy 

Nhơn, T. Bình Định
06/03/2025 06/03/2027

Xe Hợp 

đồng

16 HĐ5225000544 77B01638

4101425101

CÔNG TY TNHH KINH DOANH VẬN TẢI SƠN 

TÙNG

Số 234 đƣờng Tây Sơn, P. Nguyễn Văn Cừ, 

TP. Quy Nhơn, T. Bình Định
10/03/2025 10/03/2028

Xe Hợp 

đồng

17 HĐ5225000546 77H06663
4101443340

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI AN THY

Tổ 2, KV8, P. Bùi Thị Xuân, TP. Quy Nhơn, 

T. Bình Định
10/03/2025 10/03/2026

Xe Hợp 

đồng

18 HĐ5225000643 77B01011
4101481931

Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Hoài Sơn

15/12 Lƣơng Định Của, P. Trần Phú, P. Quy 

Nhơn, T. Bình Định
20/03/2025 24/03/2025

Xe Hợp 

đồng

19 HĐ5225000545 77E00425
4101500302

HTX VẬN TẢI CÔNG NGHỆ EMDDI

66/2 Hàn Mặc Tử, P. Ghềnh Ráng, TP. Quy 

Nhơn, T. Bình Định
10/03/2025 10/03/2026

Xe Hợp 

đồng

20 HĐ5225000681 77H06237
4101528788

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI DANH HUY

Thôn Huỳnh Mai - Xã Phƣớc Nghĩa - Huyện 

Tuy Phƣớc - Tỉnh Bình Định
26/03/2025 15/04/2025

Xe Hợp 

đồng

21 HĐ5225000680 77B00573
4101585994

CÔNG TY TNHH DU LỊCH & VẬN TẢI PHÚ GIA

 Quốc lộ 19, Thôn Hòa Sơn, Xã Bình Tƣờng, 

Huyện Tây Sơn, Tỉnh Bình Định
26/03/2025 25/03/2027

Xe Hợp 

đồng



22 HĐ5225000528 77H06455
4101585994

CÔNG TY TNHH DU LỊCH & VẬN TẢI PHÚ GIA

 Quốc lộ 19, Thôn Hòa Sơn, Xã Bình Tƣờng, 

Huyện Tây Sơn, Tỉnh Bình Định
10/03/2025 04/03/2027

Xe Hợp 

đồng

23 HĐ5225000688 77F00518

4101610626

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ BỘ MIỀN 

TRUNG

KP Lại Khánh Nam, X. Hoài Đức, H. Hoài 

Nhơn, T. Bình Định
27/03/2025 27/03/2027

Xe Hợp 

đồng

24 HĐ5225000654 77H08355

4101610626

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ BỘ MIỀN 

TRUNG

KP Lại Khánh Nam, X. Hoài Đức, H. Hoài 

Nhơn, T. Bình Định
21/03/2025 21/03/2027

Xe Hợp 

đồng

25 HĐ5225000653 76H04895

4101610626

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ BỘ MIỀN 

TRUNG

KP Lại Khánh Nam, X. Hoài Đức, H. Hoài 

Nhơn, T. Bình Định
21/03/2025 21/03/2027

Xe Hợp 

đồng

26 HĐ5225000605 77B02269

4101610626

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ BỘ MIỀN 

TRUNG

KP Lại Khánh Nam, X. Hoài Đức, H. Hoài 

Nhơn, T. Bình Định
14/03/2025 14/03/2027

Xe Hợp 

đồng

27 HĐ5225000527 77H07164

4101610626

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ BỘ MIỀN 

TRUNG

KP Lại Khánh Nam, X. Hoài Đức, H. Hoài 

Nhơn, T. Bình Định
07/03/2025 07/03/2027

Xe Hợp 

đồng

28 HĐ5225000526 77H07102

4101610626

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ BỘ MIỀN 

TRUNG

KP Lại Khánh Nam, X. Hoài Đức, H. Hoài 

Nhơn, T. Bình Định
07/03/2025 07/03/2027

Xe Hợp 

đồng

29 HĐ5225000384 77B01912

4101610626

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ BỘ MIỀN 

TRUNG

KP Lại Khánh Nam, X. Hoài Đức, H. Hoài 

Nhơn, T. Bình Định
04/03/2025 04/03/2027

Xe Hợp 

đồng

30 HĐ5225000382 77H05827

4101610626

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ BỘ MIỀN 

TRUNG

KP Lại Khánh Nam, X. Hoài Đức, H. Hoài 

Nhơn, T. Bình Định
04/03/2025 31/12/2027

Xe Hợp 

đồng

31 HĐ5225000693 77E00245
4101634560

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ASIA QUY NHƠN

Số 60/2 Nguyễn Xuân Nhĩ , Phƣờng Quang 

Trung, TP. Quy Nhơn, Bình Định
31/03/2025 28/03/2026

Xe Hợp 

đồng

32 HĐ5225000689 77E00239
4101634560

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ASIA QUY NHƠN

Số 60/2 Nguyễn Xuân Nhĩ , Phƣờng Quang 

Trung, TP. Quy Nhơn, Bình Định
27/03/2025 27/03/2026

Xe Hợp 

đồng

33 HĐ5225000666 77H05771
4101634560

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ASIA QUY NHƠN

Số 60/2 Nguyễn Xuân Nhĩ , Phƣờng Quang 

Trung, TP. Quy Nhơn, Bình Định
25/03/2025 24/03/2026

Xe Hợp 

đồng

34 HĐ5225000667 77E01049
4101634560

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ASIA QUY NHƠN

Số 60/2 Nguyễn Xuân Nhĩ , Phƣờng Quang 

Trung, TP. Quy Nhơn, Bình Định
25/03/2025 24/03/2026

Xe Hợp 

đồng



35 HĐ5225000634 77A09515
4101634560

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ASIA QUY NHƠN

Số 60/2 Nguyễn Xuân Nhĩ , Phƣờng Quang 

Trung, TP. Quy Nhơn, Bình Định
20/03/2025 19/03/2026

Xe Hợp 

đồng

36 HĐ5225000648 77H05330
4101634560

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ASIA QUY NHƠN

Số 60/2 Nguyễn Xuân Nhĩ , Phƣờng Quang 

Trung, TP. Quy Nhơn, Bình Định
20/03/2025 18/03/2026

Xe Hợp 

đồng

37 HĐ5225000638 77A16324
4101634560

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ASIA QUY NHƠN

Số 60/2 Nguyễn Xuân Nhĩ , Phƣờng Quang 

Trung, TP. Quy Nhơn, Bình Định
20/03/2025 20/03/2026

Xe Hợp 

đồng

38 HĐ5225000633 77H05356
4101634560

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ASIA QUY NHƠN

Số 60/2 Nguyễn Xuân Nhĩ , Phƣờng Quang 

Trung, TP. Quy Nhơn, Bình Định
20/03/2025 19/03/2026

Xe Hợp 

đồng

39 HĐ5225000647 77H05346
4101634560

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ASIA QUY NHƠN

Số 60/2 Nguyễn Xuân Nhĩ , Phƣờng Quang 

Trung, TP. Quy Nhơn, Bình Định
20/03/2025 20/03/2026

Xe Hợp 

đồng

40 HĐ5225000629 77E00286
4101634560

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ASIA QUY NHƠN

Số 60/2 Nguyễn Xuân Nhĩ , Phƣờng Quang 

Trung, TP. Quy Nhơn, Bình Định
19/03/2025 18/03/2026

Xe Hợp 

đồng

41 HĐ5225000609 77H07101
4101634560

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ASIA QUY NHƠN

Số 60/2 Nguyễn Xuân Nhĩ , Phƣờng Quang 

Trung, TP. Quy Nhơn, Bình Định
17/03/2025 14/03/2026

Xe Hợp 

đồng

42 HĐ5225000603 77H05265
4101634560

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ASIA QUY NHƠN

Số 60/2 Nguyễn Xuân Nhĩ , Phƣờng Quang 

Trung, TP. Quy Nhơn, Bình Định
14/03/2025 13/03/2026

Xe Hợp 

đồng

43 HĐ5225000604 77E00343
4101634560

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ASIA QUY NHƠN

Số 60/2 Nguyễn Xuân Nhĩ , Phƣờng Quang 

Trung, TP. Quy Nhơn, Bình Định
14/03/2025 13/03/2026

Xe Hợp 

đồng

44 HĐ5225000566 77H05338
4101634560

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ASIA QUY NHƠN

Số 60/2 Nguyễn Xuân Nhĩ , Phƣờng Quang 

Trung, TP. Quy Nhơn, Bình Định
12/03/2025 11/03/2026

Xe Hợp 

đồng

45 HĐ5225000531 77E00444
4101634560

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ASIA QUY NHƠN

Số 60/2 Nguyễn Xuân Nhĩ , Phƣờng Quang 

Trung, TP. Quy Nhơn, Bình Định
10/03/2025 07/03/2026

Xe Hợp 

đồng

46 HĐ5225000532 77E00442
4101634560

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ASIA QUY NHƠN

Số 60/2 Nguyễn Xuân Nhĩ , Phƣờng Quang 

Trung, TP. Quy Nhơn, Bình Định
10/03/2025 07/03/2026

Xe Hợp 

đồng

47 HĐ5225000514 77E00487
4101634560

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ASIA QUY NHƠN

Số 60/2 Nguyễn Xuân Nhĩ , Phƣờng Quang 

Trung, TP. Quy Nhơn, Bình Định
07/03/2025 06/03/2026

Xe Hợp 

đồng

48 HĐ5225000385 77A06461
4101634560

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ASIA QUY NHƠN

Số 60/2 Nguyễn Xuân Nhĩ , Phƣờng Quang 

Trung, TP. Quy Nhơn, Bình Định
04/03/2025 03/03/2026

Xe Hợp 

đồng

49 HĐ5225000386 77A15901
4101634560

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ASIA QUY NHƠN

Số 60/2 Nguyễn Xuân Nhĩ , Phƣờng Quang 

Trung, TP. Quy Nhơn, Bình Định
04/03/2025 03/03/2026

Xe Hợp 

đồng

50 HĐ5225000376 77A13338
4101634560

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ASIA QUY NHƠN

Số 60/2 Nguyễn Xuân Nhĩ , Phƣờng Quang 

Trung, TP. Quy Nhơn, Bình Định
04/03/2025 28/02/2026

Xe Hợp 

đồng

51 HĐ5225000707 77A12640
4101636293

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH

Lô số 02, đƣờng Trần Văn Dũng, P.Đống Đa, 

TP. Quy Nhơn, T. Bình Định 31/03/2025 31/03/2026
Xe Hợp 

đồng



52 HĐ5225000708 77E00410
4101636293

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH

Lô số 02, đƣờng Trần Văn Dũng, P.Đống Đa, 

TP. Quy Nhơn, T. Bình Định 31/03/2025 31/03/2026
Xe Hợp 

đồng

53 HĐ5225000709 77E00731
4101636293

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH

Lô số 02, đƣờng Trần Văn Dũng, P.Đống Đa, 

TP. Quy Nhơn, T. Bình Định 31/03/2025 31/03/2026
Xe Hợp 

đồng

54 HĐ5225000673 77F00849
4101636293

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH

Lô số 02, đƣờng Trần Văn Dũng, P.Đống Đa, 

TP. Quy Nhơn, T. Bình Định 25/03/2025 25/03/2026
Xe Hợp 

đồng

55 HĐ5225000670 77H05059
4101636293

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH

Lô số 02, đƣờng Trần Văn Dũng, P.Đống Đa, 

TP. Quy Nhơn, T. Bình Định 25/03/2025 25/03/2026
Xe Hợp 

đồng

56 HĐ5225000669 77A09697
4101636293

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH

Lô số 02, đƣờng Trần Văn Dũng, P.Đống Đa, 

TP. Quy Nhơn, T. Bình Định 25/03/2025 25/03/2026
Xe Hợp 

đồng

57 HĐ5225000642 77E00405
4101636293

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH

Lô số 02, đƣờng Trần Văn Dũng, P.Đống Đa, 

TP. Quy Nhơn, T. Bình Định 20/03/2025 20/03/2026
Xe Hợp 

đồng

58 HĐ5225000641 77E01068
4101636293

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH

Lô số 02, đƣờng Trần Văn Dũng, P.Đống Đa, 

TP. Quy Nhơn, T. Bình Định 20/03/2025 20/03/2026
Xe Hợp 

đồng

59 HĐ5225000615 77E00207
4101636293

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH

Lô số 02, đƣờng Trần Văn Dũng, P.Đống Đa, 

TP. Quy Nhơn, T. Bình Định 18/03/2025 18/03/2026
Xe Hợp 

đồng

60 HĐ5225000608 77H07114
4101636293

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH

Lô số 02, đƣờng Trần Văn Dũng, P.Đống Đa, 

TP. Quy Nhơn, T. Bình Định 17/03/2025 13/03/2027
Xe Hợp 

đồng

61 HĐ5225000601 77A18394
4101636293

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH

Lô số 02, đƣờng Trần Văn Dũng, P.Đống Đa, 

TP. Quy Nhơn, T. Bình Định 14/03/2025 14/03/2026
Xe Hợp 

đồng

62 HĐ5225000598 77A10691
4101636293

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH

Lô số 02, đƣờng Trần Văn Dũng, P.Đống Đa, 

TP. Quy Nhơn, T. Bình Định 14/03/2025 14/03/2026
Xe Hợp 

đồng



63 HĐ5225000596 77E01139
4101636293

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH

Lô số 02, đƣờng Trần Văn Dũng, P.Đống Đa, 

TP. Quy Nhơn, T. Bình Định 14/03/2025 14/03/2026
Xe Hợp 

đồng

64 HĐ5225000585 77H06847
4101636293

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH

Lô số 02, đƣờng Trần Văn Dũng, P.Đống Đa, 

TP. Quy Nhơn, T. Bình Định 13/03/2025 13/03/2026
Xe Hợp 

đồng

65 HĐ5225000584 77H07120
4101636293

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH

Lô số 02, đƣờng Trần Văn Dũng, P.Đống Đa, 

TP. Quy Nhơn, T. Bình Định 13/03/2025 13/03/2026
Xe Hợp 

đồng

66 HĐ5225000583 77E00711
4101636293

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH

Lô số 02, đƣờng Trần Văn Dũng, P.Đống Đa, 

TP. Quy Nhơn, T. Bình Định 13/03/2025 13/03/2026
Xe Hợp 

đồng

67 HĐ5225000580 77H05194
4101636293

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH

Lô số 02, đƣờng Trần Văn Dũng, P.Đống Đa, 

TP. Quy Nhơn, T. Bình Định 13/03/2025 13/03/2026
Xe Hợp 

đồng

68 HĐ5225000577 77H04883
4101636293

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH

Lô số 02, đƣờng Trần Văn Dũng, P.Đống Đa, 

TP. Quy Nhơn, T. Bình Định 12/03/2025 12/03/2026
Xe Hợp 

đồng

69 HĐ5225000550 77A27029
4101636293

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH

Lô số 02, đƣờng Trần Văn Dũng, P.Đống Đa, 

TP. Quy Nhơn, T. Bình Định 11/03/2025 11/03/2026
Xe Hợp 

đồng

70 HĐ5225000552 77E00338
4101636293

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH

Lô số 02, đƣờng Trần Văn Dũng, P.Đống Đa, 

TP. Quy Nhơn, T. Bình Định 11/03/2025 31/12/2026
Xe Hợp 

đồng

71 HĐ5225000551 77A19638
4101636293

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH

Lô số 02, đƣờng Trần Văn Dũng, P.Đống Đa, 

TP. Quy Nhơn, T. Bình Định 11/03/2025 11/03/2026
Xe Hợp 

đồng

72 HĐ5225000549 77A15848
4101636293

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH

Lô số 02, đƣờng Trần Văn Dũng, P.Đống Đa, 

TP. Quy Nhơn, T. Bình Định 11/03/2025 11/03/2026
Xe Hợp 

đồng

73 HĐ5225000542 77E00328
4101636293

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH

Lô số 02, đƣờng Trần Văn Dũng, P.Đống Đa, 

TP. Quy Nhơn, T. Bình Định 10/03/2025 10/03/2026
Xe Hợp 

đồng



74 HĐ5225000541 77A05235
4101636293

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH

Lô số 02, đƣờng Trần Văn Dũng, P.Đống Đa, 

TP. Quy Nhơn, T. Bình Định 10/03/2025 10/03/2026
Xe Hợp 

đồng

75 HĐ5225000538 77A12752
4101636293

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH

Lô số 02, đƣờng Trần Văn Dũng, P.Đống Đa, 

TP. Quy Nhơn, T. Bình Định 10/03/2025 10/03/2026
Xe Hợp 

đồng

76 HĐ5225000539 77A16720
4101636293

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH

Lô số 02, đƣờng Trần Văn Dũng, P.Đống Đa, 

TP. Quy Nhơn, T. Bình Định 10/03/2025 10/03/2026
Xe Hợp 

đồng

77 HĐ5225000540 77A14843
4101636293

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH

Lô số 02, đƣờng Trần Văn Dũng, P.Đống Đa, 

TP. Quy Nhơn, T. Bình Định 10/03/2025 10/03/2026
Xe Hợp 

đồng

78 HĐ5225000512 77A27189
4101636293

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH

Lô số 02, đƣờng Trần Văn Dũng, P.Đống Đa, 

TP. Quy Nhơn, T. Bình Định 07/03/2025 07/03/2026
Xe Hợp 

đồng

79 HĐ5225000511 77E00403
4101636293

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH

Lô số 02, đƣờng Trần Văn Dũng, P.Đống Đa, 

TP. Quy Nhơn, T. Bình Định 07/03/2025 07/03/2026
Xe Hợp 

đồng

80 HĐ5225000510 77E00703
4101636293

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH

Lô số 02, đƣờng Trần Văn Dũng, P.Đống Đa, 

TP. Quy Nhơn, T. Bình Định 07/03/2025 07/03/2026
Xe Hợp 

đồng

81 HĐ5225000509 77F00728
4101636293

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH

Lô số 02, đƣờng Trần Văn Dũng, P.Đống Đa, 

TP. Quy Nhơn, T. Bình Định 07/03/2025 07/03/2026
Xe Hợp 

đồng

82 HĐ5225000455 77E00809
4101636293

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH

Lô số 02, đƣờng Trần Văn Dũng, P.Đống Đa, 

TP. Quy Nhơn, T. Bình Định 05/03/2025 05/03/2026
Xe Hợp 

đồng

83 HĐ5225000662 77H06374
4101642191

Hợp Tác Xã Vận Tải Du Lịch Tân Trƣờng Phát

Số 54 Biên Cƣơng , P.Ngô Mây , Tp.Quy 

Nhơn , Tỉnh Bình Định
24/03/2025 24/03/2026

Xe Hợp 

đồng

84 HĐ5225000579 77A06028
4101642191

Hợp Tác Xã Vận Tải Du Lịch Tân Trƣờng Phát

Số 54 Biên Cƣơng , P.Ngô Mây , Tp.Quy 

Nhơn , Tỉnh Bình Định
12/03/2025 12/03/2026

Xe Hợp 

đồng

85 HĐ5225000487 77E00256
4101642191

Hợp Tác Xã Vận Tải Du Lịch Tân Trƣờng Phát

Số 54 Biên Cƣơng , P.Ngô Mây , Tp.Quy 

Nhơn , Tỉnh Bình Định
06/03/2025 06/03/2026

Xe Hợp 

đồng

86 HĐ5225000390 77E00254
4101642191

Hợp Tác Xã Vận Tải Du Lịch Tân Trƣờng Phát

Số 54 Biên Cƣơng , P.Ngô Mây , Tp.Quy 

Nhơn , Tỉnh Bình Định
04/03/2025 04/03/2026

Xe Hợp 

đồng



87 HĐ5225000663 77H08371
4101642480

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CÔNG NGHỆ QUY NHƠN

Lô 2, Kiot B, đƣờng Võ Liệu, P. Ghềnh 

Ráng, TP. Quy Nhơn, T. Bình Định
24/03/2025 24/03/2026

Xe Hợp 

đồng

88 HĐ5225000656 77A11103
4101642480

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CÔNG NGHỆ QUY NHƠN

Lô 2, Kiot B, đƣờng Võ Liệu, P. Ghềnh 

Ráng, TP. Quy Nhơn, T. Bình Định
24/03/2025 20/03/2026

Xe Hợp 

đồng

89 HĐ5225000637 78H03072
4101642480

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CÔNG NGHỆ QUY NHƠN

Lô 2, Kiot B, đƣờng Võ Liệu, P. Ghềnh 

Ráng, TP. Quy Nhơn, T. Bình Định
20/03/2025 20/03/2026

Xe Hợp 

đồng

90 HĐ5225000507 38F00275
4101642480

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CÔNG NGHỆ QUY NHƠN

Lô 2, Kiot B, đƣờng Võ Liệu, P. Ghềnh 

Ráng, TP. Quy Nhơn, T. Bình Định
06/03/2025 04/03/2026

Xe Hợp 

đồng

91 HĐ5225000690 77H08428
4101650724

HỢP TÁC XÃ BÌNH ĐỊNH XANH

Lô số 02, đƣờng Trần Văn Dũng, P.Đống Đa, 

TP. Quy Nhơn, T. Bình Định 27/03/2025 27/03/2026
Xe Hợp 

đồng

92 HĐ5225000685 77H07934
4101650724

HỢP TÁC XÃ BÌNH ĐỊNH XANH

Lô số 02, đƣờng Trần Văn Dũng, P.Đống Đa, 

TP. Quy Nhơn, T. Bình Định 26/03/2025 26/03/2026
Xe Hợp 

đồng

93 HĐ5225000684 77H06537
4101650724

HỢP TÁC XÃ BÌNH ĐỊNH XANH

Lô số 02, đƣờng Trần Văn Dũng, P.Đống Đa, 

TP. Quy Nhơn, T. Bình Định 26/03/2025 26/03/2026
Xe Hợp 

đồng

94 HĐ5225000665 77H08411
4101650724

HỢP TÁC XÃ BÌNH ĐỊNH XANH

Lô số 02, đƣờng Trần Văn Dũng, P.Đống Đa, 

TP. Quy Nhơn, T. Bình Định 24/03/2025 24/03/2026
Xe Hợp 

đồng

95 HĐ5225000655 77H05072
4101650724

HỢP TÁC XÃ BÌNH ĐỊNH XANH

Lô số 02, đƣờng Trần Văn Dũng, P.Đống Đa, 

TP. Quy Nhơn, T. Bình Định 21/03/2025 21/03/2026
Xe Hợp 

đồng

96 HĐ5225000636 77H06333
4101650724

HỢP TÁC XÃ BÌNH ĐỊNH XANH

Lô số 02, đƣờng Trần Văn Dũng, P.Đống Đa, 

TP. Quy Nhơn, T. Bình Định 20/03/2025 20/03/2026
Xe Hợp 

đồng

97 HĐ5225000650 77A13836
4101650724

HỢP TÁC XÃ BÌNH ĐỊNH XANH

Lô số 02, đƣờng Trần Văn Dũng, P.Đống Đa, 

TP. Quy Nhơn, T. Bình Định 20/03/2025 20/03/2026
Xe Hợp 

đồng



98 HĐ5225000624 77H06531
4101650724

HỢP TÁC XÃ BÌNH ĐỊNH XANH

Lô số 02, đƣờng Trần Văn Dũng, P.Đống Đa, 

TP. Quy Nhơn, T. Bình Định 19/03/2025 19/03/2026
Xe Hợp 

đồng
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